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I.Trắc nghiệm khách quan (5 điểm)
Ghi ra giấy kiểm tra đáp án em cho là đúng nhất
Câu 1: Câu ca dao: “Cười người chớ vội cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười” khuyên ta điều gì ?
A. Tôn trọng lẽ phải.       B. Liêm khiết.      Giữ chữ tín.       D. Tôn trọng người khác.
Câu 2: Biểu hiện của tôn trọng lẽ phải là:
A. Thích làm việc gì thì làm việc đó.
B. Không dám đưa ra ý kiến của mình.
C. Lắng nghe ý kiến của bạn, phân tích đúng sai và tiếp thu những điểm hợp lí.
D. Không làm mất lòng ai, gió chiều nào theo chiều ấy.
Câu 3: Tôn trọng người khác cũng chính là:
A. Không tôn trọng bản thân mình.		B. Tôn trọng chính mình.
C. Kính trọng người khác. 		                      D. Nhường nhịn kẻ khác.
Câu 4: Cụm từ nào thể hiện sự tôn trọng người khác khi giao tiếp ?
 A. Xưng  hô khiêm tôn.                        B. Mồm loa mép giải.
 C. Mồm năm miệng mười.                   D. Miệng nói tay làm.
Câu 5: Việc làm nào sau đây không tôn trọng lẽ phải?
A. Không nhận hối lộ.
B. Bao che khuyết điểm cho bạn.
C. Không a dua theo số đông người.
D. Luôn bảo vệ ý kiến mình thấy là đúng đắn.
Câu 6: Biểu hiện nào sau đây là không tôn trọng người khác ?
A. Tôn trọng ý kiến của mọi người.              B. Đặt lợi ích của tập thể lên trên.
C. Nói xấu người khác.                                   D. Luôn vâng lời thầy cô.
Câu 7: Người “ba phải” là người
A. Luôn chỉ cho mình là đúng.
B. Chỉ nhìn thấy cái sai của người khác.
C. Luôn thấy được mặt tốt của những người xung quanh.
D. Thường không phân biệt được đúng sai.
Câu 8: Hành vi nào sau đây thể hiện sự tôn trọng người khác?
 A . A dua, đua đòi với người khác.
 B. Chỉ làm những việc mình thích.
 C. Đi nhẹ, nói khẽ trong bệnh viện.
 D. Phê phán gay gắt những ý kiến trái với quan điểm của mình.
Câu 9:  Ý kiến nào dưới đây là đúng về giữ chữ tín?
A. Chỉ giữ lời hứa khi có điều kiện thực hiện.
B. Chỉ cần đảm bảo chất lượng tốt nhất đối với những hợp đồng quan trọng.
C. Coi trọng lời hứa trong mọi trường hợp.
D. Có thể không giữ lời hứa với khách hàng nhỏ để giữ được khách hàng lớn.
Câu 10: A là một học sinh nữ lớp 6 nổi tiếng hát hay, đàn giỏi ; B là học sinh nam cùng lớp có biệt tài chơi thể thao giỏi và đẹp trai. Hai bạn học cùng nhau và nảy sinh tình cảm quý mến nhau nhưng giữa hai bạn luôn giữ khoảng cách với nhau và hai bạn hứa với nhau là sẽ giúp đỡ nhau cùng tiến lên trong học tập. Tổng kết cuối năm A và B lần lượt đứng nhất và nhì của lớp. Tình cảm của A và B được gọi là gì?
	A. Tình bạn trong sáng, lành mạnh.
	B. Tình yêu.

	C. Tình anh em.
	D. Tình đồng nghiệp.


Câu 11: Hút thuốc lá và hà hơi vào mặt người khác đặc biệt là phụ nữ có thai thể hiện hành vi?
A. Coi thường người khác.
B. Không tôn trọng người khác.
C. Tôn trọng người khác.
D. Xỉ nhục người khác.
Câu 12: Trong cuộc sống, để có được sự tin tưởng, tín nhiệm của mọi người xung quanh, chúng ta cần phải
A. Yêu thương mọi người.
B. Tin tưởng người khác. 
C. Biết giữ chữ tín.
D. Tôn trọng người khác.
Câu 13: Lan bắt gặp bạn thân đang nói xấu một bạn khác trong lớp. Theo em, Lan nên ứng xử thế nào?
A. Cùng hùa vào nói xấu với bạn thân.
B. Coi như không hề chứng kiến, không có chuyện gì xảy ra.
C. Tìm lúc chỉ có hai người để khuyên bạn thân không nên nói xấu người khác.
D. Ngay lập tức ra mặt phản đối, làm bẽ mặt bạn thân trước mặt người khác.
Câu 14:  Khi gặp 1 người có hành vi không liêm khiết, em sẽ làm gì?
A. Mặc kệ họ.
B. Ai làm việc của người ấy.
C. Giải thích cho họ hiểu đó là hành vi không đúng.
D. Xa lánh, không chơi với họ.
Câu 15: Biết công ty X có kế hoạch tuyển nhân công, bà B và bà K cùng mang quà đến biếu ông A giám đốc công ty nhờ ông nhận con mình vào làm việc nhưng ông A từ chối và khẳng định bất cứ ai đủ điều kiện đều được ông tuyển dụng cho đến khi hết chỉ tiêu. Ông A đã thể hiện đức tính nào sau đây?
A. Liêm khiết.
B. Tiết kiệm.
C. Năng động.
D. Lễ độ.
Câu 16: Câu tục ngữ: Nhất tự vi sư bán tự vi sư nói đến điều gì ?
A. Lòng tôn trọng đối với thầy giáo.
B. Lòng trung thành đối với thầy giáo.
C. Lòng tự trọng đối với thầy giáo.
D. Lòng vị tha đối với thầy giáo.
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A. Coi thường người khác.
B. Tôn trọng người khác.
C. Không tôn trọng người khác.
D. Xỉ nhục người khác.
Câu 18: Người giữ chữ tín là người luôn coi trọng:
 A. Lời hứa.                                                   B. Người khác.
 C. Công việc. 				        D. Niềm tin.
Câu 19: Trên đường đi làm thuê, anh M đã nhặt được 1 chiếc nhẫn kim cương có giá trị lớn. Khi tìm gặp và trả lại tài sản cho chủ nhân của chiếc nhẫn, anh M đã thể hiện đức tính nào sau đây?
A. Liêm khiết.
B. Kỉ luật.
C. Năng động.
D. Dân chủ.
Câu 20: Câu tục ngữ: “Lời nói không mất tiền mua/Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” nhắc nhở chúng ta cần chú ý điều gì?
A. Phải thật thà, không dối trá.
B. Tôn trọng người khác
C. Giữ gìn chữ tín.
D. Tôn trọng lẽ phải.
II. Tự luận (5 điểm)
Câu 1.(1 điểm) Tình bạn là gì?
 Câu 2. (2 điểm). Em hãy cho biết thế nào là liêm khiết? Theo em, trong điều kiện hiện nay, việc học tập những tấm gương liêm khiết có ý nghĩa như thế nào?
Câu 3. (2 điểm)  Em đồng ý với ý kiến sau không? Vì sao?
Sự đoàn kết trong nhóm, trong đó không bao giờ người này chống đối lại người khác, luôn luôn tán thành, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng che chở cho các thành viên trong nhóm. Đó mới là tình bạn thật sự.












